	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 6

NĂM HỌC: 2016 – 2017

Thời gian: 45 phút



A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn tập kiến thức về rễ và biến dạng của rễ, cấu tạo và chức năng của lá,quang hợp, hô hấp ở cây xanh
2. Kĩ năng: - rèn kĩ năng làm vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế

3. Thái độ: yêu thích môn học

4. Năng lực : phát triển khả năng phân tích kiến thức, tư duy logic, tổng hợp kiến thức và liên hệ kiến thức với thực tế

B. Ma trận đề: 
	       Mức độ              

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	TH
	TL
	TH
	TL
	TH
	TL
	TH
	TL
	

	1. Rễ
	
	Câu 2

(4đ’)
	
	
	
	
	
	Câu 4

(0,5 đ’)
	0,5 đ’

	2. Lá 
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 4 

( 0,5 đ’)
	4 đ’

	3. Các quá trình sinh lý ở lá(quang hợp,hô hấp)
	
	
	
	Câu 1

(2 đ’)
	
	Câu 3

(3đ’)
	
	
	5,5 đ’

	Tổng
	4 đ’
	2 đ’
	3 đ’
	1 đ’
	10 đ
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Câu 1: (2 điểm). Trình bày khái niệm và viết sơ đồ quá trình quang hợp?
Câu 2: (4 điểm) : Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?
Câu 3: (3 điểm). Trình bày thí nghiệm chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng? 
Câu4: (1 điểm). Giải thích các hiện tượng sau đây:

· Tại sao phải thu hoạch rễ củ trước khi chúng ra hoa?
· Ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới?
……………. Hết……………….
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Hướng dẫn chấm: 
Câu1:  (2 đ’)
-Khái niệm: (0,5đ)
- Sơ đồ: (1,5 đ)

Câu 2: (4 đ’). Mỗi bước đúng được  0,5 đ
-Rễ gồm 4 miền.

-Chức năng của mỗi miền:

+Miền trưởng thành: dẫn truyền

+Miền hút có các lông hút: hấp thụ nước và muối khoáng.

+Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.

+Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.

Câu3: ( 3 đ’)
· Chuẩn bị (0,5 đ)
· Tiến hành (1đ)
· Kết quả và kết luận (0,5 đ)
Câu 4: (1 đ’) mỗi câu đúng được 0,5đ
· Vì khi cây ra hoa,quả, chất dinh dưỡng tập chung nuôi hoa,quả, củ sẽ nhỏ,teo,xốp(ăn không ngọt,giảm năng suất.
· Vì mắt trên của lá có nhiều tế bào lục lạp hơn nên sẫm màu hơn.
	Người ra đề
	Tổ trưởng duyệt đề
	BGH duyệt đề

	Bùi Thị Hạnh
	Vũ Thị Thanh Thảo
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Câu 1: (2 điểm). Trình bày khái niệm và viết sơ đồ quá trình quang hợp?
Câu 2: (4 điểm) : Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?
Câu 3: (3 điểm). Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá? 
Câu4: (1 điểm). Giải thích các điều sau đây:

· Việc trồng cây xanh có tác dụng làm giảm ô nhiểm không khí? 

· Ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
……………. Hết……………….
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